
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Số:          /QĐ-ĐHĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của  

Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2026 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành 

lập Đại học Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy 

định thời hạn bảo quản tài liệu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BGDĐT ngày 12/5/2025 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ 

của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12/7/2021 của Hội đồng Đại 

học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà 

Nẵng và Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07/9/2021 của Hội đồng Đại học Đà 

Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Đại học Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ, tài liệu của 

Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2026. 

Điều 2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cơ quan Đại học Đà Nẵng không 

có tên trong danh sách tại Điều 1 chủ động triển khai công tác lập danh mục hồ 

sơ và nộp lưu hồ sơ theo quy định để đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổng hợp, 

thống kê, báo cáo, bảo mật, nghiên cứu và phục vụ cho công tác quản lý, điều 

hành của Đại học Đà Nẵng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



2 

 

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng, Trưởng các ban chức năng, 

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số và các cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA  

CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHĐN  

ngày        tháng      năm       của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) 

Số và ký hiệu hồ sơ Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ 
Thời hạn 

bảo quản 

Người lập hồ sơ 

(theo phân công 

của các đơn vị) 

Ghi 

chú 

I. BAN ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1. Hồ sơ, tài liệu về đào tạo đại học 

01-ĐTĐBCL 

Tập quy định, hướng dẫn và các văn 

bản liên quan của các cấp về công tác 

đào tạo đại học 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-ĐTĐBCL 

Tập quy chế, quy định hướng dẫn và 

các văn bản liên quan về công tác đào 

tạo đại học của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

03-ĐTĐBCL 

Hồ sơ mở ngành, mở chương trình 

đào tạo, thẩm định, phê duyệt, điều 

chỉnh các chương trình đào tạo đại 

học của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

04-ĐTĐBCL 
Hồ sơ về xây dựng, thẩm định, phê 

duyệt giáo trình, tài liệu giảng dạy 
Vĩnh viễn   

05-ĐTĐBCL 

Hồ sơ chuyển trường, chuyển ngành, 

chuyển chương trình đào tạo, chuyển 

hình thức đào tạo cho người học trình 

độ đại học 

Vĩnh viễn   

06-ĐTĐBCL 

Hồ sơ công nhận kết quả học tập, kết 

quả thi cấp chứng chỉ do các đơn vị 

thuộc, trực thuộc tổ chức 

Vĩnh viễn   

07-ĐTĐBCL 

Hồ sơ, quyết định công nhận tốt 

nghiệp cho sinh viên các đơn vị trực 

thuộc 

 

Vĩnh viễn 
  

08-ĐTĐBCL 

Hồ sơ xét cấp phôi văn bằng, chứng 

chỉ của các trường đại học thành 

viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc 

(CSĐT) 

Vĩnh viễn   

09-ĐTĐBCL 

Hồ sơ cho phép, gia hạn thực hiện 

các chương trình liên kết đào tạo 

trình độ đại học với nước ngoài 

Vĩnh viễn   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về đào tạo sau đại học 
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10-ĐTĐBCL 

Tập quy định, hướng dẫn và các văn 

bản liên quan của các cấp về công tác 

đào tạo sau đại học 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

11-ĐTĐBCL 

Tập quy chế, quy định hướng dẫn và 

các văn bản liên quan về công tác đào 

tạo sau đại học của ĐHĐN 

Vĩnh viễn   

12-ĐTĐBCL 

Hồ sơ mở ngành, mở chương trình 

đào tạo, thẩm định, phê duyệt, điều 

chỉnh các chương trình đào tạo sau 

đại học của các CSĐT 

Vĩnh viễn   

13-ĐTĐBCL 

Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập 

của học viên cao học các khoá từ K29 

trở về trước (do ĐHĐN quản lý) 

Vĩnh viễn   

14-ĐTĐBCL 

Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng thạc sỹ các khoá từ K29 trở 

về trước 

   

Quyết định công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng thạc sỹ 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng thạc sỹ 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ đánh giá luận văn thạc sỹ 30 năm   

Luận văn thạc sỹ 30 năm   

15-ĐTĐBCL 

Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập 

của nghiên cứu sinh các khoá từ K29 

trở về trước  

Vĩnh viễn   

16-ĐTĐBCL 

Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng tiến sỹ các khoá từ K29 trở 

về trước 

   

Quyết định công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng tiến sỹ 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và 

cấp bằng tiến sỹ 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ 

sở 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sỹ 

cấp ĐHĐN 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ về việc lấy ý kiến phản biện 

độc lập đối với luận án tiến sỹ 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ đánh giá luận án tiến sỹ cấp 

ĐHĐN 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết 

quả thẩm định luận án tiến sỹ 
Vĩnh viễn   

Luận án tiến sỹ và tóm tắt luận án 

tiến sỹ 
Vĩnh viễn   

17-ĐTĐBCL Hủy bỏ hồ sơ/không công nhận kết 20 năm   
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quả đào tạo trình độ tiến sỹ 

19-ĐTĐBCL 

Hồ sơ cho phép, gia hạn thực hiện 

các chương trình liên kết đào tạo 

trình độ sau đại học với nước ngoài 

Vĩnh viễn   

 Hồ sơ dự phòng    

3. Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyển sinh 

20-ĐTĐBCL 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác tuyển sinh  

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực  

  

21-ĐTĐBCL 

Tập quy chế, quy định hướng dẫn và 

các văn bản liên quan về công tác 

tuyển sinh của ĐHĐN 

Vĩnh viễn   

22-ĐTĐBCL 

Tài liệu về tuyển sinh đại học chính 

quy 
   

Văn bản triển khai công tác xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh, công tác tuyển 

sinh hằng năm 

Vĩnh viễn   

Quyết định trúng tuyển, danh sách 

trúng tuyển, điểm chuẩn 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ đăng ký dự tuyển 
Hết khóa 

học 
  

Các tài liệu khác liên quan đến tuyển 

sinh 

Hết khóa 

học 
  

23-ĐTĐBCL 

Tài liệu về tuyển sinh đại học hình 

thức thường xuyên 
   

Văn bản của ĐHĐN triển khai công 

tác tuyển sinh; văn bản đề nghị công 

nhận kết quả tuyển sinh do các đơn vị 

thuộc, trực thuộc tổ chức tuyển sinh 

Vĩnh viễn   

Quyết định trúng tuyển, danh sách 

trúng tuyển, điểm chuẩn 
Vĩnh viễn   

Các tài liệu khác liên quan đến tuyển 

sinh 

Hết khóa 

học 
  

24-ĐTĐBCL 

Tài liệu về tuyển sinh đào tạo thạc sỹ 

các khoá từ K29 trở về trước: Quyết 

định trúng tuyển, danh sách trúng 

tuyển, điểm chuẩn 

Vĩnh viễn   

25-ĐTĐBCL 

Tài liệu về tuyển sinh đào tiến sỹ các 

khoá từ K29 trở về trước 
   

Quyết định trúng tuyển, danh sách 

trúng tuyển, điểm chuẩn 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ đăng ký dự tuyển 
5 năm sau 

tốt nghiệp 
  

Các tài liệu khác liên quan đến tuyển 

sinh 

5 năm sau 

tốt nghiệp 
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 Hồ sơ dự phòng    

4. Hồ sơ, tài liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục 

26-ĐTĐBCL 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác đảm bảo chất lượng giáo dục 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

27-ĐTĐBCL 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan về công tác đảm 

bảo chất lượng giáo dục của Đại học 

Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

28-ĐTĐBCL 
Hồ sơ các hoạt động đảm bảo chất 

lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

 Hồ sơ dự phòng    

5. Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý đào tạo 

29-ĐTĐBCL 

Hồ sơ các đợt thanh tra, kiểm tra 

công tác đào tạo, tuyển sinh các cấp 

đối với Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

30-ĐTĐBCL 

Hồ sơ các đợt kiểm tra công tác đào 

tạo, tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng 

đối với các trường đại học thành viên, 

đơn vị trực thuộc 

20 năm   

31-ĐTĐBCL 

Tập báo cáo về công tác tuyển sinh, 

đào tạo, đảm bảo chất lượng của các 

CSĐT 

10 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

6. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

32-ĐTĐBCL 

Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Ban Đào tạo và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục 

03 năm   

33-ĐTĐBCL 

Sổ đăng ký văn bản đến, tập lưu văn 

bản đến Ban Đào tạo và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục 

03 năm   

34-ĐTĐBCL 

Sổ đăng ký văn bản đi, tập lưu văn 

bản đi do Ban Đào tạo và Đảm bảo 

chất lượng giáo dục tham mưu Ban 

Giám đốc ký ban hành hoặc Ban Đào 

tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

ký thừa lệnh ban hành 

Vĩnh viễn   

35-ĐTĐBCL 

Số đăng ký văn bản đi, tập lưu văn 

bản đi lấy số nội bộ của Ban Đào tạo 

và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Vĩnh viễn   

 Hồ sơ dự phòng    

II. BAN KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác khoa học công nghệ 

01-KHHTQT 
Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

Đến khi 

văn bản 
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công tác khoa học công nghệ hết hiệu 

lực 

02-KHHTQT 
Hồ sơ nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

03-KHHTQT 
Hồ sơ nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Đại học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

04-KHHTQT 
Hồ sơ nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Bộ, cấp Quốc gia 
Vĩnh viễn   

05-KHHTQT 

Hồ sơ về Giải thưởng Khoa học và 

Công nghệ dành cho sinh viên, giảng 

viên và các Giải thưởng Khoa học và 

Công nghệ khác tại Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

06-KHHTQT 
Hồ sơ các nhóm nghiên cứu Đại học 

Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

07-KHHTQT 

Hồ sơ nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp địa phương do Đại học Đà Nẵng 

là cơ quan chủ trì 

Vĩnh viễn   

08-KHHTQT 
Hồ sơ thưởng về bài báo quốc tế uy 

tín của Bộ Giáo dục và đào tạo 
10 năm   

2. Hồ sơ, tài liệu về công tác sở hữu trí tuệ và xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, 

xét chức danh giáo sư danh dự và bảo vệ môi trường 

09-KHHTQT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của cấp trên về 

công tác sở hữu trí tuệ, xét công nhận 

chức danh giáo sư, phó giáo sư và 

bảo vệ môi trường 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

10-KHHTQT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn về hoạt 

động sở hữu trí tuệ của Đại học Đà 

Nẵng 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

11-KHHTQT 
Hồ sơ về hoạt động sở hữu trí tuệ của 

Đại học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

12-KHHTQT 

Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn 

và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó 

giáo sư của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

13-KHHTQT 

Tập lưu các văn bản có liên quan về 

xét công nhận chức danh giáo sư, phó 

giáo sư của Đại học Đà Nẵng, các 

trường đại học thành viên, các đơn vị 

đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học 

Đà Nẵng 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

14-KHHTQT 

Hồ sơ về xét công nhận đạt chức 

danh giáo sư danh dự của Đại học Đà 

Nẵng, các trường đại học thành viên, 

các đơn vị đào tạo thuộc và trực 

thuộc Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

15-KHHTQT Hồ sơ nhiệm vụ bảo vệ môi trường Vĩnh viễn   
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do Đại học Đà Nẵng chủ trì 

16-KHHTQT 

Hồ sơ tiếp nhận và giao nộp sản 

phẩm ứng dụng khoa học và công 

nghệ 

05 năm   

17-KHHTQT 

Hồ sơ giao quyền sở hữu/sử dụng kết 

quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

sử dụng ngân sách (các cấp) 

10 năm   

18-KHHTQT 

Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ tại Đại 

học Đà Nẵng 

10 năm   

19-KHHTQT 

Hồ sơ về chuyển giao công 

nghệ/thương mại hóa sản phẩm khoa 

học và công nghệ tại Đại học Đà 

Nẵng 

Vĩnh viễn   

20-KHHTQT 

Hồ sơ về đăng ký lưu hành sản phẩm 

khoa học và công nghệ tại Đại học 

Đà Nẵng 

05 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

3. Hồ sơ, tài liệu về công tác hợp tác quốc tế 

21-KHHTQT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác hợp tác quốc tế 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

22-KHHTQT 

Hồ sơ các đoàn nước ngoài làm việc 

tại các trường đại học thành viên, 

Trường Y Dược, Viện Nghiên cứu và 

Đào tạo Việt - Anh, Phân hiệu Đại 

học Đà Nẵng tại Kon Tum 

Vĩnh viễn   

23-KHHTQT 

Hồ sơ các đoàn nước ngoài làm việc 

tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại 

học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

24-KHHTQT 

Hồ sơ các đoàn công tác nước ngoài 

có tính chiến lược, ký kết hợp tác 

quốc tế quan trọng 

Vĩnh viễn   

25-KHHTQT 

Hồ sơ đoàn công tác nước ngoài 

thông thường (tham dự trao đổi ngắn 

hạn; hội thảo…) 

05 năm   

26-KHHTQT 
Tập lưu biên bản ghi nhớ, thỏa thuận 

hợp tác 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

 Hồ sơ dự phòng    

4. Hồ sơ, tài liệu về quản lý các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài 

27-KHHTQT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác quản lý các chương trình, dự 

án có yếu tố nước ngoài 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 
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28-KHHTQT 

Hồ sơ tiếp nhận các chương trình, dự 

án, văn kiện dự án có yếu tố nước 

ngoài của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

29-KHHTQT 

Tập lưu báo cáo và các văn bản có 

liên quan về hoạt động quan hệ quốc 

tế 

10 năm   

30-KHHTQT 

Tập lưu các văn bản liên quan đến 

hội nghị, hội thảo quốc tế do Đại học 

Đà Nẵng tổ chức 

05 năm   

31-KHHTQT 
Tập lưu hồ sơ học bổng của các đơn 

vị/tổ chức có yếu tố nước ngoài 
05 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

5. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế 

32-KHHTQT 

Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Ban Khoa học và Hợp tác 

Quốc tế 

Vĩnh viễn   

33-KHHTQT 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Ban Khoa học 

và Hợp tác Quốc tế 

03 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

III. BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 

1. Hồ sơ tài liệu về công tác tổ chức bộ máy 

01-TCCB 

Tập lưu quy định, hướng dẫn, các văn 

bản liên quan của các cấp về công tác 

tổ chức bộ máy và bảo vệ chính trị 

nội bộ 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-TCCB 

Hồ sơ về thành lập, chia tách, sáp 

nhập, giải thể cơ cấu tổ chức, bộ máy 

và công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

03-TCCB 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt việc thành 

lập, chia tách, sáp nhập, tổ chức sắp 

xếp tổ chức bộ máy của các trường 

đại học thành viên Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về công tác cán bộ 

04-TCCB 

Tập lưu văn bản quy định, hướng dẫn 

và các văn bản liên quan của các cấp 

về công tác cán bộ 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

05-TCCB 

Tập lưu quy định, hướng dẫn, kế 

hoạch, chiến lược và các văn bản liên 

quan về công tác cán bộ của Đại học 

Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

06-TCCB 

Hồ sơ gốc viên chức, người lao động 

đang công tác và đã nghỉ hưu của Cơ 

quan Đại học Đà Nẵng và các đơn vị 

Vĩnh viễn   
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trực thuộc do Đại học Đà Nẵng quản 

lý 

07-TCCB 

Hồ sơ bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều 

động viên chức quản lý Đại học Đà 

Nẵng 

70 năm   

08-TCCB 

Hồ sơ bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều 

động viên chức, người lao động Đại 

học Đà Nẵng 

70 năm   

09-TCCB 

Hồ sơ tuyển dụng, tập sự, đánh giá 

viên chức, người lao động của Cơ 

quan Đại học Đà Nẵng và các đơn vị 

trực thuộc do Đại học Đà Nẵng quản 

lý 

10 năm   

10-TCCB 

Hồ sơ thăng hạng, chuyển chức danh 

nghề nghiệp, nâng lương, của viên 

chức, người lao động Cơ quan Đại 

học Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc 

do Đại học Đà Nẵng quản lý 

20 năm   

11-TCCB 

Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

người lao động của Cơ quan Đại học 

Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc do 

Đại học Đà Nẵng quản lý 

10 năm   

12-TCCB 
Hồ sơ hợp đồng lao động của Cơ 

quan Đại học Đà Nẵng 

05 năm sau 

khi chấm 

dứt hợp 

đồng lao 

động 

  

13-TCCB 

Tập lưu các văn bản điều động viên 

chức, người lao động tham công tác 

tuyển sinh đại học và sau đại học của 

Đại học Đà Nẵng 

03 năm    

14-TCCB 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác quốc phòng - an 

ninh của Đại học Đà Nẵng 

20 năm   

15-TCCB 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác cán bộ của các 

trường đại học thành viên, các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

16-TCCB 
Hồ sơ quản lý viên chức, người lao 

động đi nước ngoài về việc riêng 
05 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

3. Hồ sơ, tài liệu của Hội đồng Đại học Đà Nẵng 

17-TCCB 
Tập lưu Nghị quyết hội đồng của Đại 

học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

18-TCCB 
Tập lưu công văn hội đồng của Đại 

học Đà Nẵng 
20 năm   

 Hồ sơ dự phòng    
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4. Hồ sơ, tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng 

19-TCCB 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác thi đua, khen thưởng 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

20-TCCB 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan về công tác thi đua, 

khen thưởng của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

21-TCCB 

Hồ sơ xét thi đua, khen thưởng của 

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính 

phủ đối với Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

22-TCCB 

Hồ sơ xét thi đua, khen thưởng cấp 

Bộ, cấp tỉnh và tương đương đối với 

Đại học Đà Nẵng 

20 năm   

23-TCCB 
Hồ sơ xét thi đua, khen thưởng cấp 

Đại học Đà Nẵng 
10 năm   

24-TCCB 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác thi đua, khen 

thưởng của các trường đại học thành 

viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

25-TCCB 
Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo 

nhân dân, Nhà giáo ưu tú 
10 năm   

5. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Tổ chức Cán bộ 

26-TCCB 
Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Ban Tổ chức cán bộ 
Vĩnh viễn   

27-TCCB 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Ban Tổ chức 

Cán bộ 

03  năm   

 Hồ sơ dự phòng    

IV. BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác kế hoạch tài chính 

01-KHTC 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và văn 

bản liên quan của các cấp về công tác 

kế hoạch, tài chính 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-KHTC 

Tập lưu quy định, kế hoạch và các 

văn bản liên quan về công tác kế 

hoạch tài chính xây dựng cơ bản của 

Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

03-KHTC 

Hồ sơ xác định chỉ tiêu ngân sách, lập 

dự toán và phân bổ ngân sách nhà 

nước của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

04-KHTC 

Hồ sơ kiểm tra, thẩm định quyết toán 

tài chính của Đại học Đà Nẵng và các 

trường đại học thành viên, các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   
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05-KHTC 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác kế hoạch tài chính 

của các trường đại học thành viên, 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại 

học Đà Nẵng 

10 năm   

2. Hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán 

06-KHTC 

Hồ sơ chứng từ kế toán (chứng từ gốc 

và chứng từ ghi sổ) của Đại học Đà 

Nẵng 

Vĩnh viễn   

07-KHTC 

Tập lưu hệ thống sổ sách kế toán của 

Cơ quan Đại học Đà Nẵng: 

- Sổ cái (tổng hợp): 

- Sổ chi tiết chi hoạt động: 

- Sổ quỹ tiền mặt: 

- Các loại sổ sách khác: 

 

 

20 năm 

10 năm 

10 năm 

05 năm 

  

08-KHTC 

Hồ sơ báo cáo quyết toán, báo cáo tài 

chính hằng năm của Đại học Đà 

Nẵng, các trường đại học thành viên, 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại 

học Đà Nẵng: 

Vĩnh viễn   

 Hồ sơ dự phòng    

3. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Kế hoạch - Tài chính 

09-KHTC 
Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Ban Kế hoạch - Tài chính 
Vĩnh viễn   

10-KHTC 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Ban Kế hoạch - 

Tài chính 

03  năm   

 Hồ sơ dự phòng    

V. BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐẦU TƯ 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác xây dựng cơ bản 

01-CSVCĐT 

Tập lưu quy định, quy chế, hướng dẫn và 

văn bản liên quan của các cấp về công tác 

xây dựng cơ bản 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-CSVCĐT 

Tập lưu kế hoạch, quy định, báo cáo, 

thống kê và văn bản liên quan về xây 

dựng cơ bản của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

03-CSVCĐT 

Hồ sơ xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa 

lớn các công trình (bản vẽ thiết kế và 

hồ sơ pháp lý) của Đại học Đà Nẵng 

Theo tuổi 

thọ công 

trình 

  

04-CSVCĐT 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác xây dựng cơ bản 

của các trường đại học thành viên, 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại 

học Đà Nẵng 

10 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị 



11 

 

 

05-CSVCĐT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác cơ sở vật chất 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

06-CSVCĐT 

Tập lưu quy định, kế hoạch, báo cáo, 

thống kê và các văn bản liên quan về 

công tác cơ sở vật chất của Đại học 

Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

07-CSVCĐT 
Hồ sơ mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài 

sản, thiết bị của Đại học Đà Nẵng 
20 năm   

08-CSVCĐT 
Hồ sơ quản lý tài sản Đại học Đà 

Nẵng: Tài sản khác 

 

Vĩnh viễn 

20 năm 

  

09-CSVCĐT 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác cơ sở vật chất của 

các trường đại học thành viên, các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học 

Đà Nẵng 

10 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

3. Hồ sơ, tài liệu về công tác đầu tư 

10-CSVCĐT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác đầu tư 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

11-CSVCĐT 

Tập lưu quy định, kế hoạch, báo cáo, 

thống kê và các văn bản liên quan về 

công tác đầu tư của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

12-CSVCĐT 

Tập lưu hồ sơ xây dựng định hướng, 

chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật 

chất và trang thiết bị 

Vĩnh viễn   

13-CSVCĐT 

Tập lưu Hồ sơ xây dựng các chương 

trình, đề án đầu tư cơ sở vật chất và 

trang thiết bị của các trường đại học 

thành viên, các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

14-CSVCĐT 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác đầu tư của các 

trường đại học thành viên, các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

4. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư 

15-CSVCĐT 

Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Ban Quản lý Cơ sở vật chất 

và Đầu tư 

Vĩnh viễn   

16-CSVCĐT 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Ban Quản lý 

Cơ sở vật chất và Đầu tư 

03  năm   
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 Hồ sơ dự phòng    

VI. BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN, QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ TRUYỀN THÔNG 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác sinh viên  

01-CTSVDNTT 

Tập lưu quy định, quy chế, hướng 

dẫn và văn bản liên quan của các cấp 

về công tác sinh viên 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-CTSVDNTT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn, kế 

hoạch và văn bản liên quan về công 

tác sinh viên của Đại học Đà Nẵng 

Vĩnh viễn   

03-CTSVDNTT 

Hồ sơ, quyết định sinh viên thôi học, 

nghỉ học, vào học lại của các khoa, 

đơn vị trực thuộc; chuyển trường, đi 

học nước ngoài của sinh viên Đại học 

Đà Nẵng 

05 năm   

04-CTSVDNTT 

Tập lưu Quyết định cấp học bổng 

khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, 

hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 

các đơn vị đào tạo thuộc và trực 

thuộc Đại học Đà Nẵng 

05 năm   

05-CTSVDNTT 
Hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích 

tài năng, học bổng tài trợ 
10 năm   

06-CTSVDNTT 

Tập lưu văn bản về công tác chính trị 

tư tưởng, văn hóa, văn nghệ lưu học 

sinh, và liên lạc với Cựu sinh viên 

của Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

07-CTSVDNTT 

Tập lưu báo cáo và các văn bản liên 

quan về công tác sinh viên của các 

trường đại học thành viên, các đơn vị 

đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học 

Đà Nẵng 

10 năm   

08-CTSVDNTT 

Tập lưu hồ sơ công tác giáo dục thể 

chất, thể thao và y tế học đường của 

sinh viên 

20 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về công tác quan hệ doanh nghiệp 

09-CTSVDNTT 
Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động quan hệ doanh nghiệp 
Vĩnh viễn   

10-CTSVDNTT 
Tập lưu biên bản ghi nhớ/thỏa thuận 

hợp tác 

03 năm sau 

khi hết 

thời hạn 

  

11-CTSVDNTT 
Tập lưu hồ sơ tiếp nhận tài trợ học 

bổng từ các đơn vị 
05 năm   

3. Hồ sơ, tài liệu về công tác thông tin truyền thông 

12-CTSVDNTT 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và văn 

bản liên quan của các cấp về công tác 

thông tin - truyền thông 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 
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lực 

13-CTSVDNTT 

Tập lưu các văn bản về quản lý, vận 

hành Trang thông tin điện tử tiếng 

Việt và tiếng Anh (Website) và Bản 

tin Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

14-CTSVDNTT 

Tài liệu nghe nhìn (ảnh, phương tiện 

ghi âm, ghi hình, đĩa DVD) về các 

hoạt động của Đại học Đà Nẵng và 

các tư liệu truyền thống Đại học Đà 

Nẵng 

Vĩnh viễn   

4. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và 

Truyền thông 

15-CTSVDNTT 

Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Ban Công tác sinh viên, 

Quan hệ doanh nghiệp và Truyền 

thông 

Vĩnh viễn   

16-CTSVDNTT 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Ban Công tác 

sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và 

Truyền thông 

03  năm   

 Hồ sơ dự phòng    

VII. BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham 

nhũng 

01-TTPC 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác kiểm tra, công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-TTPC 

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế, 

quy định, hướng dẫn về kiểm tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực. 

20 năm   

03-TTPC 

Kế hoạch, báo cáo về công tác kiểm 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực: 

   

Dài hạn, hàng năm Vĩnh viễn   

9 tháng, 6 tháng, đột xuất 10 năm   

Quý, tháng 05 năm   

04-TTPC 

Hồ sơ kiểm tra theo kế hoạch, đột 

xuất, vụ việc của Đại học Đà Nẵng, 

của các trường đại học thành viên, 

các đơn vị đào tạo thuộc và trực 

thuộc Đại học Đà Nẵng 

20 năm   

05-TTPC Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của    
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Đại học Đà Nẵng 

Vụ việc đông người, phức tạp Vĩnh viễn   

Vụ việc khác 20 năm   

06-TTPC 

Hồ sơ tiếp công dân, xử lý đơn    

Hồ sơ tiếp công dân 05 năm   

Đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ 

quan, tổ chức, công dân gửi đến 

nhưng không đủ điều kiện xử lý 

02 năm   

07-TTPC 

Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển, trả 

đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

05 năm   

08-TTPC 

Hồ sơ về công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực 
   

Hồ sơ vụ việc nghiêm trọng, rất 

nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 
Vĩnh viễn   

Hồ sơ vụ việc ít nghiêm trọng 20 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế 

09-TTPC 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản có liên quan của các cấp về 

công tác pháp chế 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

10-TTPC 

Hồ sơ tổ chức công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và các hoạt động pháp 

chế của Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

11-TTPC 

Hồ sơ thực hiện các chương trình, kế 

hoạch, đề án liên quan đến công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật của Đại 

học Đà Nẵng 

10 năm   

12-TTPC 

Hồ sơ công tác thẩm định văn bản 

quy phạm nội bộ của Đại học Đà 

Nẵng và văn bản khác 

20 năm    

13-TTPC 

Hồ sơ góp ý xây dựng văn bản quy 

phạm nội bộ, văn bản quy phạm pháp 

luật 

10 năm    

14-TTPC 
Các kế hoạch, Chương trình, hướng 

dẫn, báo cáo về công tác pháp chế 
Vĩnh viễn   

3. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Ban Thanh tra và Pháp chế 

15-TTPC 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Ban Thanh tra 

và Pháp chế 

03  năm   

 Hồ sơ dự phòng    

VIII. VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổng hợp, quản lý điều hành 

01-VP 
Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

Đến khi 

văn bản 
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công tác tổng hợp, quản lý điều hành hết hiệu 

lực 

02-VP 
Hồ sơ kế hoạch công tác năm, năm 

học của Đại học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

03-VP 

Tập lưu kế hoạch công tác quý, năm 

và biểu thống kê số liệu 6 tháng, 1 

năm của Đại học Đà Nẵng 

20 năm   

04-VP 

 

Sổ ghi biên bản các cuộc họp của Đại 

học Đà Nẵng và tập lưu biên bản, 

thông báo, báo cáo của Đại học Đà 

Nẵng 

10 năm   

05-VP 

Sổ ghi biên bản các cuộc họp của của 

Cơ quan Đại học Đà Nẵng; tập lưu 

biên bản, thông báo kết luận, báo cáo 

của Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

10 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về công tác văn thư, lưu trữ 

06-VP 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác văn thư, lưu trữ và công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

07-VP 

Tập lưu quy định, hướng dẫn, báo 

cáo và các văn bản liên quan về công 

tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước của Đại học Đà 

Nẵng 

20 năm   

08-VP 

Tập lưu biên bản, mục lục nộp lưu và 

Hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Văn 

phòng và các Ban chức năng Đại học 

Đà Nẵng 

Theo thời 

hạn bảo 

quản  

  

09-VP 
Tập lưu văn bản đến - đi mật của Đại 

học Đà Nẵng 
Vĩnh viễn   

10-VP 
Tập lưu văn bản đi của Đại học Đà 

Nẵng 
Vĩnh viễn    

11-VP 
Tập lưu hợp đồng của Đại học Đà 

Nẵng 
20 năm   

12-VP 
Tập lưu lịch công tác tuần của Đại 

học Đà Nẵng 
03 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

3. Hồ sơ, tài liệu về công tác cơ sở vật chất 

13-VP 

Tập lưu quy định, quyết định, kế 

hoạch và các văn bản liên quan về 

công tác cơ sở vật chất Cơ quan Đại 

học Đà Nẵng 

20 năm   

14-VP 

Hồ sơ sửa chữa, bảo trì, mua bán cơ 

sở vật chất, trang thiết bị Cơ quan 

Đại học Đà Nẵng 

03 năm   
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15-VP 
Hồ sơ quản lý phương tiện, tài sản 

chung của Cơ quan Đại học Đà Nẵng 
10 năm   

16-VP 
Hồ sơ quản lý trụ sở, phòng làm việc 

của Cơ quan Đại học Đà Nẵng 
10 năm   

17-VP 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác phòng chống cháy nổ, lụt 

bão, tìm kiểm cứu nạn, vệ sinh môi 

trường 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

18-VP 

Hồ sơ sửa chữa nhỏ các công trình 

(bản vẽ thiết kế và hồ sơ pháp lý) của 

Đại học Đà Nẵng 

15 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

4. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Văn phòng Đại học Đà Nẵng 

19-VP 

Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Văn phòng Đại học Đà 

Nẵng 

Vĩnh viễn   

20-VP 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Văn phòng Đại 

học Đà Nẵng 

03  năm   

21-VP 

Hồ sơ quản trị tài sản, cơ sở vật chất 

của Văn phòng và các ban chức năng 

- Sổ tài sản 

- Các loại sổ sách khác 

Theo quy 

định kiểm 

kê tài sản 

  

 Hồ sơ dự phòng    

IX. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ HỌC LIỆU SỐ 

1. Hồ sơ, tài liệu về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

01-CNTTHLS 

Tập lưu quy định, hướng dẫn và các 

văn bản liên quan của các cấp về 

công tác ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số 

Đến khi 

văn bản 

hết hiệu 

lực 

  

02-CNTTHLS 

Tập lưu quy định, hướng dẫn, báo 

cáo và các văn bản liên quan về công 

tác ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số 

20 năm   

03-CNTTHLS 

Tập lưu hồ sơ hướng dẫn thực hiện 

kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, 

nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số 

20 năm   

04-CNTTHLS 

Tập lưu hồ sơ xây dựng và hướng 

dẫn thực hiện quy định tiêu chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chí đánh giá, triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số 

20 năm   

 Hồ sơ dự phòng    

2. Hồ sơ, tài liệu về công tác học liệu 

05-CNTTHLS Hồ sơ về hoạt động sản xuất video 20 năm   
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ghi hình bài giảng điện tử. 

06-CNTTHLS 
Luận văn/đề án thạc sĩ (được hội 

đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên) 
30 năm   

07-CNTTHLS 

Luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án tiến 

sĩ (được Hội đồng đánh giá đạt yêu 

cầu trở lên) 

Vĩnh viễn   

4. Hồ sơ, tài liệu về nội vụ hành chính của Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số 

08-CNTTHLS 

Tập lưu kế hoạch, báo cáo về hoạt 

động của Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Học liệu số 

Vĩnh viễn   

09-CNTTHLS 

Sổ đăng ký văn bản đến và đi, tập lưu 

văn bản đến và đi của Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Học liệu số 

03  năm   

10-CNTTHLS 

Hồ sơ quản trị tài sản, cơ sở vật chất 

của Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Học liệu số 

- Sổ tài sản 

- Các loại sổ sách khác 

Theo quy 

định kiểm 

kê tài sản 

  

 Hồ sơ dự phòng    

Danh mục hồ sơ, tài liệu của Đại học Đà Nẵng gồm 183 hồ sơ, bao gồm: 85 

hồ sơ bảo quản vĩnh viễn, 98 hồ sơ bảo quản có thời hạn ./. 
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